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TBCTPT 

mới 

1 Bộ Toán - Tiếng Việt 1(GV) bộ 10 10 1bộ/1GV 0 

2 Bộ mẫu chữ viết bộ 10 10 1bộ/1GV 0 

3 Bộ chữ dạy tập viết bộ 10 10 1bộ/1GV 0 

4 Bộ Thiết bị dạy hình phẳng và hình khối bộ 350 350 1bộ/1HS 150 

 MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI      

1 Bộ sa bàn giáo dục giao thông bộ 58 58 1bộ/6HS 22 

2 Cơ thể người và các giác quan bộ 58 58 1bộ/6HS 22 

3 

Những việc nên và không nên để tránh 

cân thị học đường bộ 58 58 1bộ/6HS 22 

4 Các việc nên làm để giữ vệ sinh bộ 58 58 1bộ/6HS 22 

5 Bộ tranh về phòng chống xâm hại bộ 58 58 1bộ/6HS 0 

 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT      

1 Bộ tranh về đội hình đội ngũ 1 bộ 6 6 1GV/Bộ 0 

2 Bộ tranh về các tư thế vận động cơ bản 1 bộ 6 6 1GV/Bộ 0 

3 Bài tập thể dục lớp 1 bộ 6 6 1 bộ/trường 0 

4 Nhạc bài tập thể dục bộ 2 2 1 bộ/trường 0 

5 Các bài nhạc dân vũ bộ 2 2 1 bộ/trường 0 

 MÔN ĐẠO ĐỨC      

1 Nghiêm trang khi chào cờ (Yêu nước) bộ 7 7 1bộ/6HS 00 

2 Yêu gia đình (nhân ái) bộ 65 65 1bộ/6HS 0 

3 Thật thà (Trung thực) bộ 65 65 1bộ/6HS 0 

4 Tự giác làm việc của mình (chăm chỉ) bộ 65 65 1bộ/6HS 0 

5 Sinh hoạt nề nếp (trách nhiệm) bộ 65 65 1bộ/6HS 0 

6 Thực hiện nội quy trường lớp bộ 65 65 1bộ/6HS 0 

7 Tự chăm sóc bản thân bộ 65 65 1bộ/6HS 0 

8 Phòng tránh tai nạn thương tích bộ 65 65 1bộ/6HS 0 

 MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM      

1 Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc bộ 58 58 1bộ/6HS 0 

2 Bộ tranh các gương mặt cảm xúc cơ bản bộ 20 20 1bộ/6HS 0 

 MÔN MỸ THUẬT      

1 Bục đặt mẫu quả 4 4 4 cái/trường 0 

 


